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Quý khách hàng thân mến, 

 

Lac Duy & Associates trân trọng được gửi tới quý khách hàng Bản tin pháp luật của tháng 07 

năm 2024 với một số điểm tin và bài viết đáng chú ý như sau: 

 

 Một số thay đổi nổi bật trong Pháp luật về giao dịch điện tử  

 

 Những điểm mới nổi bật của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 

 

 Dự thảo Án lệ số 16/2024 về xác định tranh chấp dân sự về đòi lại tài sản 

 

 Cập nhật Văn bản Pháp luật tháng 07/2024 
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MỘT SỐ THAY ĐỔI NỔI BẬT TRONG PHÁP LUẬT VỀ 

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 
 

Ngày 22/6/2023, Quốc hội thông qua Luật Giao 

dịch điện tử số 20/2023/QH15. Luật này thay thế 

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 và có 

hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024, mang tới một số 

thay đổi nổi bật trong pháp luật về giao dịch điện 

tử, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển 

đổi số. 

 

1. Thay đổi phạm vi điều chỉnh  

 

Điều 1 Luật Giao dịch điện tử 2005 giới hạn 

phạm vi điều chỉnh chỉ trong một số lĩnh vực 

nhất định “trong hoạt động của các cơ quan nhà 

nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương 

mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định”.  

Giá trị pháp lý của giao dịch điện tử có thể bị từ 

chối thừa nhận nếu không có quy định pháp luật 

chuyên ngành cụ thể khẳng định về hiệu lực pháp 

lý của giao dịch đó.  

 

Hiện nay, để mở rộng phạm vi điều chỉnh của 

pháp luật về giao dịch điện tử, Điều 1 Luật Giao 

dịch điện tử 2023 quy định: “1. Luật này quy 

định việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện 

điện tử. 2. Luật này không quy định về nội dung, 

điều kiện, hình thức của giao dịch. 3. Trường 

hợp luật khác quy định hoặc không quy định giao 

dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử thì 

được áp dụng theo quy định của Luật này.  

Trường hợp luật khác quy định không được thực 

hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử thì thực 

hiện theo quy định của luật đó.”. Quy định này 

là cơ sở để pháp luật của nhiều lĩnh vực khác có 

hiệu lực thi hành ngay trên môi trường số, có khả 

năng điều chỉnh nội dung và hình thức của giao 

dịch điện tử, biến giá trị pháp lý của giao dịch 

điện tử trở thành tương đương với giao dịch 

truyền thống. 

 

2. Bổ sung quy định về chữ ký điện tử 

 

Luật Giao dịch điện tử 2023 bổ sung định nghĩa 

về “chữ ký điện tử” tại Điều 3.11: “Chữ ký điện 

tử là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện 

tử gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với 

thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và 

khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với 

thông điệp dữ liệu”, qua đó phân loại chữ ký điện 

tử gồm 03 loại theo Điều 22.1: (i) Chữ ký điện 

tử chuyên dùng (đảm bảo đáp ứng các yêu cầu 



 
 

 
 

 

 

THÁNG 7/2024 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

: http://lacduy-associates.com 

: lacduy@lacduy-associates.com 

: +84917275572/+842836221603 

 

tại Điều 22.2); (ii) Chữ ký số công cộng và (iii) 

Chữ ký số chuyên dùng công vụ (đảm bảo đáp 

ứng các yêu cầu tại Điều 22.3).  

 

Đáng chú ý, Luật Giao dịch điện tử 2023 đã bổ 

sung quy định về công nhận chữ ký điện tử nước 

ngoài tại Điều 26, tạo điều kiện cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam 

có nhu cầu giao dịch điện tử với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài, thúc đẩy hoạt động giao dịch điện tử 

xuyên biên giới. 

 

Để có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký 

trong văn bản giấy, chữ ký điện tử chuyên dùng 

phải được chứng nhận bảo đảm an toàn. Trước 

đây, việc đảm bảo an toàn của chữ ký điện tử chỉ 

cần được kiểm chứng theo quy trình được các 

bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được những 

điều kiện an toàn nhất định theo Điều 22.1 Luật 

Giao dịch điện tử 2005. Tuy nhiên, pháp luật 

hiện hành có yêu cầu khắt khe hơn khi chữ ký 

điện tử chuyên dùng cần phải có chứng nhận của 

Bộ Thông tin và Truyền thông để được xem là  

 

 

bảo đảm an toàn. 

 

Luật Giao dịch điện tử 2023 cũng bổ sung định 

nghĩa về “chữ ký số” tại Điều 3.12: “là chữ ký 

điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng, 

gồm khóa bí mật và khóa công khai, trong đó 

khóa bí mật được dùng để ký số và khóa công 

khai được dùng để kiểm tra chữ ký số. Chữ ký số 

bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và tính 

chống chối bỏ nhưng không bảo đảm tính bí mật 

của thông điệp dữ liệu.”. Điều 22.3 quy định chi 

tiết những điều kiện để một chữ ký điện tử được 

xem là chữ ký số hợp pháp: (i) Xác nhận chủ thể 

ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký 

đối với thông điệp dữ liệu; (ii) Dữ liệu tạo chữ 

ký số chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông 

điệp dữ liệu được chấp thuận; (iii) Dữ liệu tạo 

chữ ký số chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký 

tại thời điểm ký; (iv) Mọi thay đổi đối với thông 

điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát 

hiện; (v) Phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ 

ký số; (vi) Phương tiện tạo chữ ký số phải bảo 

đảm dữ liệu tạo chữ ký số không bị tiết lộ, thu 

thập, sử dụng cho mục đích giả mạo chữ ký; bảo 

đảm dữ liệu được dùng để tạo chữ ký số chỉ có 

thể sử dụng một lần duy nhất; không làm thay 

đổi dữ liệu cần ký. Giá trị pháp lý của chữ ký số 

theo Luật Giao dịch điện tử 2023 cũng được thừa 

nhận một cách rõ ràng tại Điều 23.2: “Chữ ký 

điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ 

ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của 

cá nhân đó trong văn bản giấy.”. 
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3. Sửa đổi, bổ sung các hành vi bị nghiêm 

cấm trong giao dịch điện tử 

 

Điều 6 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định đến 

8 loại hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện 

tử: (i) Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến 

lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật 

tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và 

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

(ii) Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá 

trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu 

hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử; (iii) Thu 

thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, 

kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu; (iv) 

Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, 

di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ 

thông điệp dữ liệu; (v) Tạo ra thông điệp dữ liệu 

nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật; (vi) Gian 

lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp 

luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện 

tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử; (vii) 

Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện 

tử; (viii) Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy 

định của luật. 

 

4. Bổ sung quy định về giá trị pháp lý của 

thông điệp dữ liệu 

 

Một trong những điểm mới rất đáng chú ý của 

Luật Giao dịch điện tử 2023 là việc bổ sung quy 

định về chuyển đổi hình thức cũng như giá trị 

pháp lý giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu 

tại Điều 12. Theo đó, thông điệp dữ liệu được 

chuyển đổi từ văn bản giấy phải đáp ứng các yêu 

cầu sau:  

(i) Thông tin trong thông điệp dữ liệu được bảo 

đảm toàn vẹn như văn bản giấy;  

(ii) Thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy 

cập và sử dụng được để tham chiếu;  

(iii) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển 

đổi và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thực hiện chuyển đổi;  

(iv) Trường hợp văn bản giấy là giấy phép, giấy 

chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, văn 

bản chấp thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền phát hành thì việc chuyển đổi phải có chữ 

ký số của cơ quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

 

Ngoài quy định về việc thông điệp dữ liệu có giá 

trị như văn bản và như bản gốc, so với Luật Giao 

dịch điện tử 2005, Luật Giao dịch điện tử 2023 

khẳng định rõ ràng hơn về giá trị dùng làm chứng 

cứ của thông điệp dữ liệu: “Thông điệp dữ liệu 

được dùng làm chứng cứ theo quy định của Luật 

này và pháp luật về tố tụng” (Điều 11.1). 

 

Việc sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết hơn 

về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu là cơ sở 

để thúc đẩy các hoạt động giao dịch điện tử 

diễn ra toàn trình, thực hiện hoàn toàn bằng 

phương tiện điện tử. 



 
 

 
 

 

 

THÁNG 7/2024 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

: http://lacduy-associates.com 

: lacduy@lacduy-associates.com 

: +84917275572/+842836221603 

 

5. Bổ sung cơ sở pháp lý về hợp đồng điện tử 

 

Luật Giao dịch điện tử 2023 bổ sung định nghĩa về “hợp đồng điện tử” tại Điều 3.11: “Hợp đồng điện 

tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.”. Chương IV Luật này chứa đựng những 

quy định cơ bản về việc giao kết và thực hiện cũng như giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử. Nhằm 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, Luật đã giao trách 

nhiệm cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có 

thẩm quyền ban hành quy định hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. 

 

Đáng chú ý, pháp luật về giao dịch điện tử trước đây chưa có cơ sở pháp lý cho việc công chứng, chứng 

thực hợp đồng điện tử. Đối với các giao dịch mà pháp luật yêu cầu phải công chứng, hình thức các hợp 

đồng, giao dịch đó phải được thể hiện bằng văn bản để thực hiện thủ tục công chứng theo pháp luật về 

công chứng. Luật Giao dịch điện tử 2023 tạo cơ sở pháp lý cho việc công chứng, chứng thực thông 

điệp dữ liệu tại Điều 9.2, theo đó các hợp đồng điện tử có thể được thực hiện thủ tục công chứng, chứng 

thực trên môi trường điện tử để đáp ứng điều kiện có hiệu lực của giao dịch nếu pháp luật yêu cầu hợp 

đồng phải được thể hiện dưới hình thức công chứng, chứng thực. 

 

Luật Giao dịch điện tử 2023 cũng bổ sung thêm quy định cơ bản cho một dịch vụ tin cậy mới là dịch 

vụ chứng thực thông điệp dữ liệu (Điều 28.1.b) nói chung và dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử 

trong thương mại nói riêng. Đây là cơ sở ban đầu cho hoạt động công chứng, chứng thực hợp đồng 

điện tử trong tương lai, tạo điều kiện gia tăng tính toàn vẹn và xác thực của hợp đồng điện tử cũng như 

mở rộng phạm vi lĩnh vực mà các bên được phép xác lập giao dịch dưới hình thức hợp đồng điện tử. 
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NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA 

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2023 

 

 
 

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 

19/2023/QH13 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 (“Luật Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng 2023”), thay thế cho luật cũ được ban hành vào năm 2010 (“Luật cũ”).  Sau đây, chúng tôi 

xin gửi đến Quý Khách Hàng các thông tin mới, nổi bật được đề cập tại Luật Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng 2023 để Quý Khách Hàng kịp thời cập nhật như sau:   

 

1. Bổ sung định nghĩa của thuật ngữ “người tiêu dùng”: 

 

Người tiêu dùng tại Luật cũ được định nghĩa là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục 

đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân, gia đình, tổ chức. Tuy nhiên tại Luật Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng 2023, thuật ngữ này đã được bổ sung một cách đầy đủ hơn: “Người tiêu dùng là người 

mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia 

đình, cơ quan, tổ chức và không vì mục đích lợi nhuận”.  
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2. Bổ sung đối tượng thuộc nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương: 

 

Đối tượng thuộc nhóm người tiêu dùng dễ bị 

tổn thương được đề cập tại khoản 1 Điều 8 của 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, 

bao gồm: (i) Người cao tuổi theo quy định của 

pháp luật về người cao tuổi; (ii) Người khuyết 

tật theo quy định của pháp luật về người khuyết 

tật; (iii) Trẻ em theo quy định của pháp luật về 

trẻ em; (iv) Người dân tộc thiểu số; người sinh 

sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn  theo quy định của pháp luật; (v) Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 

tháng tuổi; (vi) Người bị bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật; và (viii) Thành viên hộ 

nghèo theo quy định của pháp luật. 

 

3. Bổ sung về quyền lợi, nghĩa vụ của người tiêu dùng:  

 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 xác định người tiêu dùng có 11 quyền lợi, trong đó 

có những quyền lợi mới so với Luật cũ, cụ thể là: (i) Được tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu 

dùng lành mạnh và bền vững; (ii) Được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ công theo quy định của Luật 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; và (iii) Quyền khác theo quy định của pháp luật.  

 

Việc bổ sung thêm nhiều quyền lợi của người tiêu dùng hơn so với Luật cũ giúp nhóm đối tượng 

này được bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt hơn trong quá trình mua và sử 

dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

 

Tương ứng với quyền lợi, nghĩa vụ của người tiêu dùng cũng được bổ sung tại Luật bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng 2023 gồm: (i) Tuân thủ điều kiện, hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, sử dụng 

hang hóa, dịch vụ; quy định về kiểm định, bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định 

của pháp luật; (ii) Chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về 

thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh theo quy 

định của pháp luật; và (iii) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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4. Bổ sung trường hợp được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại: 

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm, hàng hóa 

có khuyết tật gây ra trong một số trường hợp cố định. Điều 35 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 2023 có trường hợp mới so với Luật cũ như sau: Khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa có khuyết 

tật, tổ chức, cá nhân kinh doanh đã áp dụng đầy đủ các biện pháp theo luật định như thu hồi, xử 

lý mà người tiêu dùng vẫn cố ý sử dụng gây thiệt hại dù đã tiếp nhận thông tin đầy đủ từ tổ chức, 

cá nhân kinh doanh thì tổ chức, cá nhân kinh doanh đó được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại. 

 

5. Xuất hiện quy định về thuật ngữ “giao dịch từ xa”: 

 

Giao dịch từ xa là thuật ngữ lần đầu tiên xuất hiện tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023. 

Thuật ngữ được định nghĩa tại khoản 5 Điều 3 của Luật này là những giao dịch được thực hiện 

trên không gian mạng, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác mà người tiêu dùng không 

được kiểm tra, tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, hang hóa, dịch vụ trước khi tham gia giao dịch. 

 

6. Bổ sung trường hợp không được thương lượng, hòa giải: 

 

Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và 

tổ chức, cá nhân kinh doanh sẽ được giải 

quyết thông qua 4 phương thức, trong đó có 

phương thức thương lượng và hòa giải. Tuy 

nhiên có những trường hợp nhất định không 

được lựa chọn hai phương thức vừa nêu trên. 

So với Luật cũ chỉ đưa ra trường hợp duy nhất 

là khi tranh chấp gây thiệt hại đến lợi ích của 

Nhà nước, của nhiều người tiêu dùng và lợi 

ích công cộng thì Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đã bổ sung thành 3 trường hợp rõ 

ràng hơn: (i) Xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; (ii) Vi phạm điều cấm 

của luật hoặc trái đạo đức xã hội; và (iii) Gây thiệt hại đến lợi ích của nhiều người tiêu dùng, trừ 

trường hợp xác định đầy đủ số lượng người tiêu dùng bị thiệt hại.  
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DỰ THẢO ÁN LỆ SỐ 

16/2024 VỀ XÁC 

ĐỊNH TRANH CHẤP 

DÂN SỰ VỀ ĐÒI LẠI 

TÀI SẢN 

 

Nguồn án lệ:  

 

Quyết định giám đốc thẩm số 13/2022/KDTM-GĐT ngày 12/12/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” giữa nguyên đơn là Công ty M và bị đơn 

là Công ty cổ phần A. 

 

Vị trí nội dung án lệ:  

 

Đoạn 5, 6 phần Nhận định của Tòa án 

 

Khái quát nội dung án lệ: 

 

- Tình huống án lệ:  

 

Vào ngày 01/7/2012, Công ty M (Nguyên đơn) và Công ty cổ phần A (Bị đơn) có giao kết một hợp 

đồng cung cấp dịch vụ, theo đó Công ty M là bên cung cấp các dịch vụ và hướng dẫn kỹ thuật liên quan 

đến việc sản xuất bột giấy Kraft cho Công ty A. Sau một thời gian thực hiện hợp đồng, các bên đã thỏa 

thuận chấm dứt hợp đồng vào ngày 23/11/2012. Từ tháng 7 đến tháng 11/2022, Công ty M đã gửi các 

hóa đơn yêu cầu Công ty A thanh toán tiền dịch vụ đã thực hiện. Tại cuộc họp giữa các bên ngày 

08/12/2012 và ngày 27/3/2013 cũng như tại văn bản số 10/AHP-MC/2013 ngày 01/6/2013 được phát 

hành bởi Công ty A, Công ty A đã xác nhận đồng ý trả tiền dịch vụ theo hợp đồng cho Công ty M. Tuy 

nhiên, cho đến năm 2018, Công ty A vẫn không thực hiện trả tiền dịch như cam kết nên Công ty M đã 

khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu Công ty A thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho mình. Khi bị khởi kiện,  
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Công ty A đã yêu cầu Tòa án áp dụng thời hiệu khởi kiện, từ chối yêu cầu của Công ty M do vụ án đã 

hết thời hiệu khởi kiện. 

 

- Giải pháp pháp lý:  

 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Tòa án đã xác định và kết luận tranh chấp giữa các bên là tranh chấp dân 

sự về đòi lại tài sản. Theo đó, Tòa án đã hủy các các quyết định của cấp phúc thẩm và sơ thẩm về đỉnh 

chỉ giải quyết vụ việc do hết thời hiệu khởi kiện. 

 

Quy định pháp luật liên quan đến án lệ:  

 

Khoản 2 Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015. 

 

Từ khóa của án lệ:   

 

“Hợp đồng dịch vụ”; “Đòi lại tài sản”; “Không áp dụng thời hiệu khởi kiện” 

 

Bình luận án lệ: 

 

1) Xác định loại tranh chấp 

Tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án đã xác định tranh chấp giữa Công ty M và Công ty A về 

yêu cầu thanh toán các chi phí dịch vụ đã thực hiện là tranh chấp về hợp đồng dịch vụ. Nhưng khi 

xem xét các sự kiện trong vụ việc này, có thể thấy rằng việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện 

dựa trên sự đồng thuận của các bên; về phần nghĩa vụ thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng, 

Công ty A đã xác nhận đồng ý thanh toán cho Công ty M. Theo đó, việc Công ty M yêu cầu Công 

ty A thực hiện việc thanh toán như đã cam kết sau khi chấm dứt hợp đồng không phải là tranh 

chấp phát sinh từ hợp đồng dịch vụ. Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Tòa án đã xác định tranh chấp 

giữa các bên là tranh chấp về đòi lại tài sản bởi vì các bên không tranh chấp hợp đồng dịch vụ 

nữa. Điều này mang ý nghĩa rất lớn vì việc xác định không đúng bản chất của loại tranh chấp sẽ 

dẫn đến hậu quả pháp lý khác nhau, gây ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các đương sự trong 

vụ án.  

 

2) Yêu cầu áp dụng thời hiệu  
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Như đã phân tích ở trên, Tòa giám đốc thẩm đã xác định tranh chấp giữa các bên là tranh chấp về 

đòi lại tài sản. Theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015,  

“Điều 155. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện 

Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây: 

[…] 2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định 

khác. […]”. 

 

Tranh chấp về đòi lại tài sản được xem là yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu và vì vậy, trường hợp hiện 

nay không được áp dụng thời hiệu khởi kiện. Yêu cầu của Bị đơn về việc áp dụng thời hiệu và 

đình chỉ vụ án là không phù hợp với quy định pháp luật. Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Tòa án đã 

tuyên hủy Quyết định giải quyết kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 

37/2020/QĐ-PT ngày 06/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và hủy Quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 30/11/2019 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Tuyên Quang về vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” 

giữa Công ty M và Công ty A và giao hồ sơ vụ án để Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang giải 

quyết lại theo thủ tục sơ thẩm theo đúng quy định pháp luật.  
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2024 

 

 

 

SỐ 
NGÀY HIỆU 

LỰC 
TÊN VĂN BẢN 

THƯƠNG MẠI 

1. 01/07/2024 
Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 của Quốc Hội ban hành ngày 

22/06/2023. 

DOANH NGHIỆP 

1. 01/07/2024 
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 của Quốc Hội ban hành ngày 

20/06/2023. 

2. 01/07/2024 

Thông tư 36/2024/TT – BTC ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt 

Nam về thẩm định giá doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành.  

3. 01/07/2024 

Thông tư 38/2024/TT – BTC quy định về đánh giá hoạt động doanh 

nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo 

cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi 

phí phục vụ cho việc thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành.  

4. 01/07/2024 

Thông tư 09/2024/TT – BKHĐT về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông 

tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về 

hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.  

NGÂN HÀNG 

1. 01/07/2024 
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 của Quốc Hội ban hành 

ngày 18/01/2024.  
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2.  01/07/2024 
Nghị định 52/2024/NĐ – CP quy định về thanh toán không dùng tiền 

mặt do Chính Phủ ban hành.  

3. 01/07/2024 

Thông tư 21/2023/TT – NHNN sửa đổi Thông tư liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam. 

4. 01/07/2024 
Thông tư 07/2024/TT – NHNN về hoạt động đại lý thanh toán do Thống 

đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành.  

5. 01/07/2024 

Thông tư 03/2024/TT – NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT – NHNN 

quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của 

các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban 

hành.  

6. 01/07/2024 

Thông tư 16/2023/TT – NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT – NHNN 

quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số của Ngân hàng nhà nước.  

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ  

1. 01/07/2024 

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp 

luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình do Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. 

2.  26/07/2024 
Thông tư số 05/2024/TT - BTP quy định Chế độ báo cáo thống kê thi 

hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính do Bộ Tư pháp ban hành.  

THUẾ - PHÍ – LỆ PHÍ 

1. 01/07/2024 

Thông tư số 41/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy 

định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính 

chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về 

thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 



 
 

 
 

 

 

THÁNG 7/2024 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

: http://lacduy-associates.com 

: lacduy@lacduy-associates.com 

: +84917275572/+842836221603 

 

LAO ĐỘNG 

 

 

 

1. 01/07/2024 
Nghị định số 75/2024/NĐ - CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội và trợ cấp hằng tháng do Chính Phủ ban hành.  

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

1. 01/07/2024 

Nghị định số 46/2024/NĐ - CP sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ - CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã 

được sửa đổi theo Nghị định số 126/2021/NĐ - CP do Chính Phủ ban 

hành.  
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